
Tình huống khẩn cấp bằng tiếng Bồ Đào Nha
167 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Tempestade A2
/tẽpɨʃˈtadɨ/
a · số nhiều as tempestades

Bão B1–B2

2 Reanimação B2
/ʁjɐnimɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as reanimações

Hồi sức C1

3 É uma emergência A2
/ɛ ˈumɐ imɨɾˈʒẽsjɐ/

Đây là trường hợp khẩn cấp A1–A2

4 Ligar para o 112 A1
/liˈɡaɾ pɐɾɐ u ˈsẽtu i ˈdozɨ/

Gọi 112 A1–A2

5 Chamar socorro A2
/ʃɐˈmaɾ suˈkoʁu/

Gọi trợ giúp A1–A2

6 Esquadra da polícia A2
/ɨʃˈkwadɾɐ dɐ puˈlisjɐ/
a · số nhiều as esquadras da polícia

Đồn cảnh sát B1–B2

7 Urgências A2
/uɾˈʒẽsjɐʃ/
a

Phòng cấp cứu B1–B2

8 Rixa C1
/ˈʁiʃɐ/
a · số nhiều as rixas

Cuộc ẩu đả C1

9 Registo de ocorrência B2
/ʁɨˈʒiʃtu dɨ ɔkuˈʁẽsjɐ/
o · số nhiều os registos de ocorrência

Báo cáo sự cố C1

10 Interrogatório B2
/ĩtɨʀuɡɐˈtɔɾju/
o · số nhiều os interrogatórios

Thẩm vấn C1

11 Deslizamento de terra B2
/dɨʒlizɐˈmẽtu dɨ ˈtɛʁɐ/
o · số nhiều os deslizamentos de terra

Lở đất C1

12 Interdição B2
/ĩtɨɾdiˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as interdições

Lệnh cấm C1

13 Estado de calamidade C1
/ɨʃˈtadu dɨ kɐlɐmiˈdadɨ/
o · số nhiều os estados de calamidade

Tình trạng thảm họa C1

14 Planos de contingência C1
/ˈplɐnuʒ dɨ kõtĩˈʒẽsjɐ/
o · số nhiều os planos de contingência

Kế hoạch dự phòng C1

15 Paragem cardíaca B2
/pɐˈɾɐʒɐ̃j̃ kɐɾˈdiɐkɐ/
a · số nhiều as paragens cardíacas

Tim ngừng đập C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

16 Ambulância A2
/ɐ̃buˈlɐ̃sjɐ/
a · số nhiều as ambulâncias

Xe cứu thương A1–A2

17 Urgência B1
/uɾˈʒẽsjɐ/
a

Sự cấp bách B1–B2

18 Ameaça B1
/ɐˈmjasɐ/
a · số nhiều as ameaças

Mối đe dọa B1–B2

19 Situação perigosa A2
/situɐˈsɐ̃w̃ pɨɾiˈɡozɐ/
a · số nhiều as situações perigosas

Tình huống nguy hiểm B1–B2

20 Kit de primeiros socorros B1
/ˈkit dɨ pɾiˈmɐjɾuʃ suˈkɔʁuʃ/
o · số nhiều os kits de primeiros socorros

Bộ sơ cứu B1–B2

21 Ferimento B1
/fɨɾiˈmẽtu/
o · số nhiều os ferimentos

Chấn thương B1–B2

22 Hemorragia B2
/ɨmuʀɐˈʒiɐ/
a · số nhiều as hemorragias

Chảy máu B1–B2

23 Desmaio B1
/dɨʒˈmaju/
o · số nhiều os desmaios

Ngất xỉu B1–B2

24 Respiração boca a boca B2
/ʁɨʃpiɾɐˈsɐ̃w̃ ˈbokɐ ɐ ˈbokɐ/
a

Hô hấp nhân tạo miệng-miệng C1

25 Capotamento B2
/kɐputɐˈmẽtu/
o · số nhiều os capotamentos

Sự lật xe C1

26 Estabilizar a vítima B2
/ɨʃtɐbiliˈzaɾ ɐ ˈvitimɐ/

Ổn định nạn nhân C1

27 Colete à prova de balas B2
/kuˈletɨ a ˈpɾɔvɐ dɨ ˈbalɐʃ/
o · số nhiều os coletes à prova de balas

Áo chống đạn C1

28 Orientação de evacuação B2
/oɾjẽtɐˈsɐ̃w̃ dɨ ivɐkwɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as orientações de evacuação

Hướng dẫn sơ tán C1

29 Número de emergência A2
/ˈnumɨɾu dɨ imɨɾˈʒẽsjɐ/
o · số nhiều os números de emergência

Số điện thoại khẩn cấp B1–B2

30 Chuva forte A2
/ˈʃuvɐ ˈfɔɾtɨ/
a · số nhiều as chuvas fortes

Mưa to A1–A2

31 Qual é o número para emergências? A2
/ˈkwaɫ ˈɛ u ˈnumɨɾu pɐɾɐ imɨɾˈʒẽsjɐʃ/

Số điện thoại khẩn cấp là gì? B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

32 RCP B2
/ˌɛʁɨ ˌse ˈpe/
a

CPR C1

33 Evitar ruas escuras A2
/iviˈtaɾ ˈʁuɐʃ ɨʃˈkuɾɐʃ/

Tránh những con phố tối B1–B2

34 Reboque B1
/ʁɨˈbɔkɨ/
o · số nhiều os reboques

Xe kéo moóc B1–B2

35 Evitar lugares perigosos A2
/iviˈtaɾ luˈɡaɾɨʃ pɨɾiˈɡɔzuʃ/

Tránh những nơi nguy hiểm B1–B2

36 Queda B1
/ˈkedɐ/
a · số nhiều as quedas

Sự sụt giảm B1–B2

37 Prisão B1
/pɾiˈzɐ̃w̃/
a · số nhiều as prisões

Nhà tù A1–A2

38 Polícia A1
/puˈlisjɐ/
a · số nhiều as polícias

Cảnh sát A1–A2

39 Bombeiros A2
/bõˈbɐjɾuʃ/
o · số nhiều os bombeiros

Những lính cứu hỏa A1–A2

40 Ligar para os bombeiros A2
/liˈɡaɾ pɐɾɐ uʒ bõˈbɐjɾuʃ/

Gọi cho sở cứu hỏa A1–A2

41 Emergência A2
/imɨɾˈʒẽsjɐ/
a · số nhiều as emergências

Trường hợp khẩn cấp A1–A2

42 Incêndio A2
/ĩˈsẽdju/
o · số nhiều os incêndios

hỏa hoạn A1–A2

43 Roubo B1
/ˈʁobu/
o · số nhiều os roubos

Cướp giật A1–A2

44 Perigo A2
/pɨˈɾiɡu/
o · số nhiều os perigos

Sự nguy hiểm A1–A2

45 Primeiros socorros B1
/pɾiˈmɐjɾuʃ suˈkoʁuʃ/
os

Sơ cứu A1–A2

46 Acidente A2
/ɐsiˈdẽtɨ/
o · số nhiều os acidentes

Tai nạn A1–A2

47 Chamar o seguro B1
/ʃɐˈmaɾ u sɨˈɡuɾu/

Gọi bảo hiểm B1–B2

48 Detetor de fumo B1
/dɨtɛˈtoɾ dɨ ˈfumu/
o · số nhiều os detetores de fumo

Máy dò khói B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

49 Assalto B1
/ɐˈsaɫtu/
o · số nhiều os assaltos

Vụ cướp B1–B2

50 Furto B2
/ˈfuɾtu/
o · số nhiều os furtos

Trộm lén lút B1–B2

51 Choque elétrico B1
/ˈʃɔkɨ iˈlɛtɾiku/
o · số nhiều os choques elétricos

Điện giật B1–B2

52 Intoxicação B2
/ĩtɔksikɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as intoxicações

Ngộ độc B1–B2

53 Engasgo B2
/ẽˈɡaʒɡu/
o · số nhiều os engasgos

Sự nghẹn B1–B2

54 Afogamento B2
/ɐfuɡɐˈmẽtu/
o · số nhiều os afogamentos

Chết đuối B1–B2

55 Queimadura B1
/kɐjmɐˈduɾɐ/
a · số nhiều as queimaduras

Vết bỏng B1–B2

56 Fratura B1
/fɾɐˈtuɾɐ/
a · số nhiều as fraturas

Gãy xương B1–B2

57 Ferida grave B1
/fɨˈɾidɐ ˈɡɾavɨ/
a · số nhiều as feridas graves

Vết thương nghiêm trọng B1–B2

58 Fuga de gás B1
/ˈfuɡɐ dɨ ˈɡaʃ/
a · số nhiều as fugas de gás

Rò rỉ khí gas B1–B2

59 Vítima B1
/ˈvitimɐ/
a · số nhiều as vítimas

Nạn nhân B1–B2

60 Ponto de encontro A2
/ˈpõtu dɨ ẽˈkõtɾu/
o · số nhiều os pontos de encontro

Điểm gặp gỡ A1–A2

61 Capacete A2
/kɐpɐˈsetɨ/
o · số nhiều os capacetes

Mũ bảo hiểm A1–A2

62 Documentos pessoais A2
/dukuˈmẽtuʃ pɨsuˈajʃ/
o · số nhiều os documentos pessoais

Giấy tờ cá nhân A1–A2

63 Proteger-se A2
/pɾutɨˈʒeɾ sɨ/
protegi-me · protegido

Bảo vệ bản thân A1–A2

64 Esperar o socorro B1
/ɨʃpɨˈɾaɾ u suˈkoʁu/

Chờ sự giúp đỡ B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

65 Ligar para o INEM A2
/liˈɡaɾ pɐɾɐ u iˈnẽj̃/

Gọi INEM B1–B2

66 Porteiro A2
/puɾˈtɐjɾu/
o · số nhiều os porteiros

Người gác cửa A1–A2

67 Extintor de incêndio B1
/ɨʃtĩˈtoɾ dɨ ĩˈsẽdju/
o · số nhiều os extintores de incêndio

Bình chữa cháy B1–B2

68 Testemunha B1
/tɨʃtɨˈmuɲɐ/
a · số nhiều as testemunhas

Nhân chứng B1–B2

69 Violência B1
/vjuˈlẽsjɐ/
a

Bạo lực A1–A2

70 Alarme A2
/ɐˈlaɾmɨ/
o · số nhiều os alarmes

Báo động A1–A2

71 Sirene B1
/siˈɾɛnɨ/
a · số nhiều as sirenes

Còi báo động A1–A2

72 Local seguro A2
/luˈkaɫ sɨˈɡuɾu/
o · số nhiều os locais seguros

Nơi an toàn A1–A2

73 Zona de segurança B1
/ˈzonɐ dɨ sɨɡuˈɾɐ̃sɐ/
a · số nhiều as zonas de segurança

Khu vực an toàn A1–A2

74 Estar atento A2
/ɨʃˈtaɾ ɐˈtẽtu/

Để ý A1–A2

75 Cuidado com estranhos A2
/kujˈdadu kõ ɨʃˈtɾɐɲuʃ/

Hãy cẩn thận với người lạ A1–A2

76 Priorizar segurança B2
/pɾjuɾiˈzaɾ sɨɣuˈɾɐ̃sɐ/

Ưu tiên an toàn B1–B2

77 Seguir instruções A2
/sɨˈɡiɾ ĩʃtɾuˈsõjʃ/

Làm theo hướng dẫn B1–B2

78 Manter a calma A2
/mɐ̃ˈteɾ ɐ ˈkaɫmɐ/

Giữ bình tĩnh B1–B2

79 Abrigar-se B1
/ɐbɾiˈɡaɾsɨ/
abriguei-me · abrigado

Tìm nơi trú ẩn B1–B2

80 Vigilante B1
/viʒiˈlɐ̃tɨ/
o/a · số nhiều os/as vigilantes

Bảo vệ B1–B2

81 Verificar fechaduras B1
/vɨɾifiˈkaɾ fɨʃɐˈduɾɐʃ/

Kiểm tra khóa B1–B2

82 Apagão B1
/ɐpɐˈɣɐ̃w̃/
o · số nhiều os apagões

Mất điện diện rộng B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

83 Procedimentos de segurança B2
/pɾusɨdiˈmẽtuʒ dɨ sɨɣuˈɾɐ̃sɐ/
o · số nhiều os procedimentos de segurança

Quy trình an toàn B1–B2

84 Rota de fuga B1
/ˈʁɔtɐ dɨ ˈfuɡɐ/
a · số nhiều as rotas de fuga

Lối thoát hiểm B1–B2

85 Alarme de incêndio A2
/ɐˈlaɾmɨ dɨ ĩˈsẽdju/
o · số nhiều os alarmes de incêndio

Báo cháy B1–B2

86 Risco de explosão B1
/ˈʁiʃku dɨ ɨʃpluˈzɐ̃w̃/
o · số nhiều os riscos de explosão

Nguy cơ nổ B1–B2

87 Equipamento de proteção B1
/ɨkipɐˈmẽtu dɨ pɾutɛˈsɐ̃w̃/
o · số nhiều os equipamentos de proteção

Thiết bị bảo vệ B1–B2

88 Equipamento de segurança B1
/ɨkipɐˈmẽtu dɨ sɨɡuˈɾɐ̃sɐ/
o · số nhiều os equipamentos de segurança

Thiết bị an toàn B1–B2

89 Segurança pública B2
/sɨɡuˈɾɐ̃sɐ ˈpublikɐ/
a

An toàn công cộng B1–B2

90 Câmaras de vigilância B1
/ˈkɐmɐɾɐʒ dɨ viʒiˈlɐ̃sjɐ/
a · số nhiều as câmaras de vigilância

Camera giám sát B1–B2

91 Alerta B1
/ɐˈlɛɾtɐ/
o · số nhiều os alertas

Báo động A1–A2

92 Ficar alerta B1
/fiˈkaɾ ɐˈlɛɾtɐ/

Giữ cảnh giác A1–A2

93 Monitorização 24 horas B2
/munituɾizɐˈsɐ̃w̃ ˈvĩtɨ i ˈkwatɾu ˈɔɾɐʃ/
a

Giám sát 24 giờ B1–B2

94 Identidade B1
/idẽtiˈdadɨ/
a · số nhiều as identidades

Danh tính B1–B2

95 Viatura B1
/vjɐˈtuɾɐ/
a · số nhiều as viaturas

Xe công vụ B1–B2

96 Investigação B1
/ĩvɨʃtiɡɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as investigações

Cuộc điều tra B1–B2

97 Relato B2
/ʁɨˈlatu/
o · số nhiều os relatos

Lời thuật lại B1–B2

98 Linha direta B1
/ˈliɲɐ diˈɾɛtɐ/
a · số nhiều as linhas diretas

Đường dây nóng B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

99 Prevenir acidentes B1
/pɾɨvɨˈniɾ ɐsiˈdẽtɨʃ/

Ngăn ngừa tai nạn B1–B2

100 Acusado B2
/ɐkuˈzadu/
o · số nhiều os acusados

Bị buộc tội B1–B2

101 Controlo de acesso B2
/kõˈtɾɔlu dɨ ɐˈsɛsu/
o

Kiểm soát ra vào B1–B2

102 Zona de risco B1
/ˈzonɐ dɨ ˈʁiʃku/
a · số nhiều as zonas de risco

vùng rủi ro B1–B2

103 Colocar o triângulo B1
/kuluˈkaɾ u tɾiˈɐ̃ɡulu/

Đặt hình tam giác A1–A2

104 Relatar comportamento suspeito B2
/ʁɨlɐˈtaɾ kõpuɾtɐˈmẽtu suʃˈpɐjtu/

Báo cáo hành vi đáng ngờ B1–B2

105 Seguir orientações das autoridades B2
/sɨˈɡiɾ uɾjẽtɐˈsõjʒ dɐz ɐwtuɾiˈdadɨʃ/

Tuân theo hướng dẫn của chính quyền B1–B2

106 Preparar-se para emergências B1
/pɾɨpɐˈɾaɾsɨ pɐɾɐ imɨɾˈʒẽsjɐʃ/

Chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp B1–B2

107 Formação de segurança B1
/fuɾmɐˈsɐ̃w dɨ sɨɡuˈɾɐ̃sɐ/
a · số nhiều as formações de segurança

Đào tạo an toàn B1–B2

108 Campanhas educativas B1
/kɐ̃ˈpɐɲɐz ɨdukɐˈtivɐʃ/
a · số nhiều as campanhas educativas

Các chiến dịch giáo dục B1–B2

109 Andar em grupo A2
/ɐ̃ˈdaɾ ɐ̃j̃ ˈɡɾupu/

Đi bộ theo nhóm A1–A2

110 Ouvir os avisos A2
/oˈviɾ uz ɐˈvizuʃ/

Lắng nghe những lời cảnh báo A1–A2

111 Em caso de acidente A2
/ɐ̃j̃ ˈkazu dɨ ɐsiˈdẽtɨ/

Trong trường hợp tai nạn A1–A2

112 Equipa médica B1
/ɨˈkipɐ ˈmɛdikɐ/
a · số nhiều as equipas médicas

Đội ngũ y tế A1–A2

113 Embate ligeiro B2
/ẽˈbatɨ liˈʒɐjɾu/
o · số nhiều os embates ligeiros

Va chạm nhẹ B1–B2

114 Colisão frontal B2
/kuliˈzɐ̃w̃ fɾõˈtaɫ/
a · số nhiều as colisões frontais

Va chạm trực diện B1–B2

115 Guarda Nacional Republicana B1
/ˈɡwaɾdɐ nɐsjuˈnal ʀɨpubliˈkɐnɐ/
a

Vệ binh Quốc gia Cộng hòa B1–B2

116 Evacuação B2
/ivɐkuɐˈsɐ̃w/
a · số nhiều as evacuações

Di tản B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

117 Plano de evacuação B1
/ˈplɐnu dɨ ivɐkwɐˈsɐ̃w̃/
o · số nhiều os planos de evacuação

Kế hoạch sơ tán B1–B2

118 Suspeito B1
/suʃˈpɐjtu/
o · số nhiều os suspeitos

Kẻ tình nghi B1–B2

119 Detido B1
/dɨˈtidu/

Bị giam giữ B1–B2

120 Resgate B2
/ʁɨʒˈɡatɨ/
o · số nhiều os resgates

Cứu hộ B1–B2

121 Equipa de resgate B1
/ɨˈkipɐ dɨ ʁɨʒˈɡatɨ/
a · số nhiều as equipas de resgate

Đội cứu hộ B1–B2

122 Rede de apoio B1
/ˈʁedɨ dɨ ɐˈpoju/
a · số nhiều as redes de apoio

Mạng lưới hỗ trợ B1–B2

123 Alerta comunitário B2
/ɐˈlɛɾtɐ kumuniˈtaɾju/
o · số nhiều os alertas comunitários

Cảnh báo cộng đồng B1–B2

124 Em caso de incêndio A2
/ɐ̃j̃ ˈkazu dɨ ĩˈsẽdju/

Trong trường hợp hỏa hoạn B1–B2

125 Em caso de alagamento B1
/ɐ̃j̃ ˈkazu dɨ ɐlɐɡɐˈmẽtu/

Trong trường hợp lũ lụt B1–B2

126 Em caso de ameaça B1
/ɐ̃j̃ ˈkazu dɨ ɐmiˈasɐ/

Trong trường hợp bị đe dọa B1–B2

127 Interrupção de energia B1
/ĩtɨʀuˈpsɐ̃w̃ dɨ inɨɾˈʒiɐ/
a · số nhiều as interrupções de energia

Việc ngừng cấp điện B1–B2

128 Queda de energia B1
/ˈkedɐ dɨ inɨɾˈʒiɐ/
a · số nhiều as quedas de energia

Mất điện B1–B2

129 Forças de segurança B2
/ˈfɔɾsɐʒ dɨ sɨɡuˈɾɐ̃sɐ/
a · số nhiều as forças de segurança

Lực lượng an ninh B1–B2

130 Denúncia B2
/dɨˈnũsjɐ/
a · số nhiều as denúncias

Sự tố cáo B1–B2

131 Acesso restrito B1
/ɐˈsɛsu ʁɨʃˈtɾitu/
o · số nhiều os acessos restritos

Khu vực hạn chế ra vào B1–B2

132 Ter kit de primeiros socorros B1
/ˈteɾ ˈkit dɨ pɾiˈmɐjɾuʃ suˈkɔʁuʃ/

Có một bộ dụng cụ sơ cứu B1–B2

133 Centro de controlo B2
/ˈsẽtɾu dɨ kõˈtɾolu/
o · số nhiều os centros de controlo

Trung tâm chỉ huy B1–B2
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134 Linha de frente B2
/ˈliɲɐ dɨ ˈfɾẽtɨ/
a · số nhiều as linhas de frente

Tiền tuyến B1–B2

135 Abrigo temporário B1
/ɐˈbɾiɡu tẽpuˈɾaɾju/
o · số nhiều os abrigos temporários

Nơi trú ẩn tạm thời B1–B2

136 Posto de apoio B1
/ˈpoʃtu dɨ ɐˈpoju/
o · số nhiều os postos de apoio

Trạm hỗ trợ B1–B2

137 Proteção Civil B2
/pɾutɛˈsɐ̃w̃ siˈviɫ/
a

Phòng thủ dân sự B1–B2

138 Estado de emergência B2
/ɨʃˈtadu dɨ imɨɾˈʒẽsjɐ/
o · số nhiều os estados de emergência

Tình trạng khẩn cấp B1–B2

139 Saber identificar saídas de emergência B1
/sɐˈbeɾ idẽtifiˈkaɾ sɐˈidɐʒ dɨ imɨɾˈʒẽsjɐ/

Biết cách xác định lối thoát hiểm B1–B2

140 Situação crítica B1
/situɐˈsɐ̃w̃ ˈkɾitikɐ/
a · số nhiều as situações críticas

Tình huống nguy cấp B1–B2

141 Zona isolada B1
/ˈzonɐ izuˈladɐ/
a · số nhiều as zonas isoladas

Vùng hẻo lánh B1–B2

142 Área interditada B1
/ˈaɾjɐ ĩtɨɾdiˈtadɐ/
a · số nhiều as áreas interditadas

Khu vực cấm B1–B2

143 Sinalização de emergência B1
/sinɐlizɐˈsɐ̃w̃ dɨ imɨɾˈʒẽsjɐ/
a

Biển báo khẩn cấp B1–B2

144 Comportamento seguro B1
/kõpuɾtɐˈmẽtu sɨˈɡuɾu/
o · số nhiều os comportamentos seguros

Hành vi an toàn B1–B2

145 Manter contacto com o seguro B1
/mɐ̃ˈteɾ kõˈtaktu kõ u sɨˈɡuɾu/

Giữ liên lạc với công ty bảo hiểm B1–B2

146 Simulação de emergência B2
/simulɐˈsɐ̃w̃ dɨ imɨɾˈʒẽsjɐ/
a · số nhiều as simulações de emergência

Mô phỏng khẩn cấp B1–B2

147 Queda de árvore B1
/ˈkedɐ dɨ ˈaɾvuɾɨ/
a · số nhiều as quedas de árvores

Cây đổ B1–B2

148 Unidade móvel B2
/uniˈdadɨ ˈmɔvɛl/
a · số nhiều as unidades móveis

Đơn vị di động B1–B2

149 Formação em situações de risco B2
/fuɾmɐˈsɐ̃w ɐ̃j situɐˈsõjʒ dɨ ˈʁiʃku/
a · số nhiều as formações em situações de risco

Đào tạo trong các tình huống rủi ro B1–B2
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150 Educação para segurança B2
/ɨdukɐˈsɐ̃w̃ pɐɾɐ sɨɡuˈɾɐ̃sɐ/
a

Giáo dục an toàn B1–B2

151 Voluntariado em crises B2
/vulũtɐɾiˈadu ɐ̃j̃ ˈkɾizɨʃ/
o

Tình nguyện trong khủng hoảng B1–B2

152 Coordenação com autoridades B2
/kuɔɾdɨnɐˈsɐ̃w̃ kõ ɐwtuɾiˈdadɨʃ/
a

Phối hợp với các cơ quan chức năng B1–B2

153 Colaboração com vizinhos B1
/kulɐbuɾɐˈsɐ̃w̃ kõ viˈziɲuʃ/
a · số nhiều as colaborações com vizinhos

Sự hợp tác với hàng xóm B1–B2

154 Guincho B2
/ˈɡĩʃu/
o · số nhiều os guinchos

Tời B1–B2

155 Chamar o reboque B1
/ʃɐˈmaɾ u ʁɨˈbɔkɨ/

Gọi xe cứu hộ B1–B2

156 Boca de incêndio B1
/ˈbokɐ dɨ ĩˈsẽdju/
a · số nhiều as bocas de incêndio

Vòi cứu hỏa B1–B2

157 Luvas de proteção B1
/ˈluvɐʒ dɨ pɾutɛˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as luvas de proteção

Găng tay bảo hộ B1–B2

158 Máscara de emergência B1
/ˈmaʃkɐɾɐ dɨ imɨɾˈʒẽsjɐ/
a · số nhiều as máscaras de emergência

Mặt nạ khẩn cấp B1–B2

159 Ronda B1
/ˈʁõdɐ/
a · số nhiều as rondas

Cuộc tuần tra B1–B2

160 Manter contacto de emergência B1
/mɐ̃ˈteɾ kõˈtaktu dɨ imɨɾˈʒẽsjɐ/

Duy trì liên lạc khẩn cấp B1–B2

161 Memorizar números úteis B1
/mɨmuɾiˈzaɾ ˈnumɨɾuz ˈutɐjʃ/

Ghi nhớ các con số hữu ích B1–B2

162 Não reagir a assaltos B1
/nɐ̃w̃ ʁiɐˈʒiɾ ɐ ɐˈsaɫtuʃ/

Không phản ứng với vụ cướp B1–B2

163 Sinalizar a via B2
/sinɐliˈzaɾ ɐ ˈviɐ/

Đặt biển báo nguy hiểm trên đường B1–B2

164 Detetor de gás B1
/dɨtɛˈtoɾ dɨ ˈɡaʃ/
o · số nhiều os detetores de gás

Máy dò khí B1–B2

165 Manter objetos de valor escondidos B1
/mɐ̃ˈteɾ ɔbˈʒɛtuʒ dɨ vɐˈloɾ ɨʃkõˈdiduʃ/

Giữ đồ vật có giá trị được giấu kín B1–B2

166 Controlo de multidões B2
/kõˈtɾɔlu dɨ muɫtiˈdõj̃ʃ/
o

Kiểm soát đám đông B1–B2
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167 Rádio de emergência B1
/ˈʁadju dɨ imɨɾˈʒẽsjɐ/
o · số nhiều os rádios de emergência

Radio khẩn cấp B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/256-tinh-huong-khan-cap
Portuguese Minute: https://apps.apple.com/app/id6749543191
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